
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA PHONG 

Số: 253/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Phong, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp  

có mức sống trung bình năm 2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

 Căn cứ Kết quả rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2024 của 07 thôn trên địa bàn xã; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo xã Hòa Phong, 

QUYẾT ĐỊNH:          

Điều 1. Công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình 

năm 2024  trên địa bàn xã Hòa Phong. 

 (Danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Danh sách hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình phê duyệt 

tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2025. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo rà 

soát xã; công chức VH-XH (Theo dõi Lao động- TB&XH) xã, trưởng các thôn 

và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào; 

- Phòng LĐ-TB&XH thị xã; 

- TT ĐU- HĐND-UBND-UBMTTQ xã; 

- Lưu: VT, LĐ-TB&XH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đức Tuy 
 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỘ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,  

NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Hòa Phong) 

Stt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 

Giới 

tính 

(Nữ 1) 

Ngày tháng 

 năm sinh 
Địa chỉ 

1 Nguyễn Văn Mau Kinh   24/07/1954 Hòa Lạc 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Kinh   19.05.1964 Hòa Lạc 

3 Trần Văn Phúc Kinh   25.04.1971 Hòa Lạc 

4 Vũ Văn Anh  Kinh   01.01.1966 Hòa Lạc 

5 Bùi Văn Thì Kinh   01.01.1938 Hòa Lạc 

6 Bùi Văn Huy Kinh   01.01.1966 Hòa Lạc 

7 Vũ Văn Thiện Kinh   01.01.1967 Hòa Lạc 

8 Nguyễn Xuân Hồng Kinh   01.01.1971 Hòa Lạc 

9 Trần Văn Liên Kinh   04.08.1982 Hòa Lạc 

10 Bùi Văn Thiệu Kinh   17.08.1969 Hòa Lạc 

11 Hoàng Xuân Sơn Kinh   21.03.1977 Hòa Lạc 

12 Hoàng Thị Châm Kinh 1 20.02.1968 Hòa Lạc 

13 Bùi Văn Tuyền Kinh   24.02.1970 Hòa Lạc 

14 Bùi Văn Lích Kinh   01.01.1968 Hòa Lạc 

15 Vũ Văn Hưng Kinh   13.10.1987 Hòa Lạc 

16 Nguyễn Thị Hoa Kinh 1 01.01.1969 Hòa Lạc 

17 Cao Thị Xuân Kinh 1 20.04.1971 Hòa Lạc 

18 Vũ Văn Tao Kinh   01/01/1970 Hòa Lạc 

19 Hoàng Văn Nguyên Kinh   10/10/1972 Hòa Lạc 

20 Bùi Văn Đoan Kinh   19/11/1973 Hòa Lạc 

21 Bùi Văn Tước Kinh   02.09.1974 Hòa Lạc 

22 Vũ Văn Trường Kinh   01.01.1975 Hòa Lạc 

23 Bùi Văn Luật Kinh   08.07.1971 Hòa Lạc 

24 Cao Văn Toán Kinh   07.08.1970 Hòa Lạc 

25 Vũ Minh Duyên Kinh   01.02.1966 Hòa Lạc 



26 Trần Văn Linh Kinh   15.02.1974 Hòa Lạc 

27 Phạm Thị Thanh Kinh 1 01.01.1971 Hòa Lạc 

28 Nguyễn Văn Nam Kinh   10.10.1978 Hòa Lạc 

29 Bùi Văn Lại Kinh   10/10/1960 Hòa Lạc 

30 Bùi Văn Khánh Kinh   12.12.1973 Hòa Lạc 

31 Nguyễn Văn Diện Kinh   11.07.1972 Hòa Lạc 

32 Trần Văn Chiến Kinh   20.10.1980 Hòa Lạc 

33 Nguyễn Văn Tuyến Kinh   26.10.1965 Hòa Lạc 

34 Bùi Hồng Ba Kinh   10.08.1973 Hòa Lạc 

35 Nguyễn Văn Phượng Kinh   01.01.1972 Hòa Lạc 

36 Vũ Văn Lượng Kinh   28.10.1973 Hòa Lạc 

37 Lê Thị Hiền Kinh 1 24.03.1967 Hòa Lạc 

38 Bùi Văn Thanh Kinh   10.07.1984 Hòa Lạc 

39 Vũ Văn Hưng Kinh   01.01.1979 Hòa Lạc 

40 Vũ Thị Hường Kinh 1 25/07/1982 Hòa Lạc 

41 Nguyễn Văn Huy Kinh   12/05/1981 Hòa Lạc 

42 Trần Văn Hinh Kinh   28.02.1962 Hòa Lạc 

43 Vũ Xuân Hào Kinh   12/21/1985 Hòa Lạc 

44 Trần Thị Thúy Kinh 1 01.01.1968 Hòa Lạc 

45 Trần Văn Khánh Kinh   27/10/1980 Hòa Lạc 

46 Cao Văn Dũng Kinh   11.10.1985 Hòa Lạc 

47 Vũ Văn Đoan Kinh   04.05.1975 Hòa Lạc 

48 Nguyễn Văn Phương Kinh   08.08.1974 Hòa Lạc 

49 Vũ Văn Nhân Kinh   1/1/1976 Hòa Lạc 

50 Nguyễn Văn Dũng Kinh   12/6/1979 Hòa Lạc 

51 Phạm Thị Cầu Kinh 1 01.01.1966 Hòa Lạc 

52 Bùi Văn Toán Kinh   15/07/1969 Hòa Lạc 

53 Bùi Văn Thanh Kinh   20.02.1972 Hòa Lạc 

54 Vũ Văn Huy Kinh   19/07/1977 Hòa Lạc 

55 Vũ Văn Phong Kinh   01.08.1970 Hòa Lạc 



56 Bùi Văn Đương Kinh   02.06.1972 Hòa Lạc 

57 Vũ Đình Điển Kinh   10.09.1970 Vân Dương 

58 Vũ Văn Đạt Kinh   17/06/1987 Vân Dương 

59 Nguyễn Đình Thận Kinh   15.12.1978 Vân Dương 

60 Vũ Văn Điều Kinh   03/07/1972 Vân Dương 

61 Nguyễn Đình Tấn Kinh   01.01.1976 Vân Dương 

62 Nguyễn Đình Tường Kinh   01.10.1979 Vân Dương 

63 Nguyễn Văn Thăng Kinh   10.07.1987 Vân Dương 

64 Vũ Xuân Kỳ Kinh   04.08.1974 Vân Dương 

65 Phạm Văn Hiếu Kinh   01.01.1975 Vân Dương 

66 Vũ Đình Tế Kinh   11.02.1966 Vân Dương 

67 Vũ Văn Quân Kinh   10.09.1979 Vân Dương 

68 Nguyễn Thị Hóa Kinh 1 01.01.1966 Vân Dương 

69 Vũ Đình Huyên Kinh   01.10.1983 Vân Dương 

70 Phạm Đình Oản Kinh   22/01/1965 Vân Dương 

71 Nguyễn Văn Hoàn Kinh   07.10.1983 Vân Dương 

72 Phạm Đình Tường Kinh   13.12.1977 Vân Dương 

73 Vũ Đình Huyên Kinh   01.01.1977 Vân Dương 

74 Bùi Thị Nhận Kinh 1 29.06.1972 Vân Dương 

75 Vũ Thị Xoan Kinh 1 01.09.1972 Vân Dương 

76 Vũ Đình Huy Kinh   10.02.1970 Vân Dương 

77 Nguyễn Đình Hoằng Kinh   20.07.1969 Vân Dương 

78 Vũ Đình Tuân Kinh   19.03.1982 Vân Dương 

79 Vũ Đình Tuấn Kinh   22.10.1978 Vân Dương 

80 Bùi Đình Sắp Kinh   16.01.1979 Vân Dương 

81 Vũ Đình Ái Kinh   01.01.1973 Vân Dương 

82 Vũ Đình Xe Kinh   01.01.1951 Vân Dương 

83 Nguyễn Xuân Thắng Kinh   10/10/1972 Vân Dương 

84 Vũ Thị Hiên Kinh 1 14.03.1980 Vân Dương 

85 Phạm Đình Thuyết Kinh   16.09.1983 Vân Dương 



86 Nguyễn Văn Minh Kinh   20.11.1966 Vân Dương 

87 Nguyễn Văn Định Kinh   2/6/1985 Vân Dương 

88 Vũ Đình Hăng Kinh   3/6/1985 Vân Dương 

89 Nguyễn Văn Toàn Kinh   14/03/1956 Vân Dương 

90 Nguyễn Đình Huy Kinh   10/10/1973 Vân Dương 

91 Vũ Văn Thận Kinh   17/07/1983 Vân Dương 

92 Nguyễn Đình Sìu Kinh   1/1/1959 Vân Dương 

93 Phạm Đình Tháng Kinh   2/2/1962 Vân Dương 

94 Vũ Văn Thắng Kinh   27/08/1981 Vân Dương 

95 Phạm Thị Hở Kinh 1 01.01.1952 Vân Dương 

96 Nguyễn Đình Sình Kinh   01.11.1968 Vân Dương 

97 Vũ Đình Kiện Kinh   01.03.1967 Vân Dương 

98 Phạm Đình Tuất Kinh   17.05.1982 Vân Dương 

99 Vũ Đình Tỵ Kinh   10.01.1989 Vân Dương 

100 Vũ Đình Lêu Kinh   15.05.1955 Vân Dương 

101 Nguyễn Đình Hơn Kinh   01.01.1970 Vân Dương 

102 Phạm Đình Bến Kinh   01/05/1963 Vân Dương 

103 Vũ Đình Ngắm Kinh   8/5/1966 Vân Dương 

104 Nguyễn Cường Thịnh Kinh   14.12.1964 Hòa Đam 

105 Phạm Văn Hòa Kinh   21/08/1972 Hòa Đam 

106 Vũ Văn Chỉnh Kinh   20.06.1964 Hòa Đam 

107 Vũ Văn Tiến Kinh   02/07/1964 Hòa Đam 

108 Phạm Văn Tâm Kinh   11/3/1966 Hòa Đam 

109 Vũ Văn Tuyến Kinh   10/10/1964 Hòa Đam 

110 Nguyễn Thị Dung Kinh 1 29.01.1974 Hòa Đam 

111 Phạm Văn Khánh Kinh   30.09.1973 Hòa Đam 

112 Vũ Văn Tuyên Kinh   09.11.1972 Hòa Đam 

113 Vũ Văn Thường Kinh   09/03/1988 Hòa Đam 

114 Vũ Văn Nhiệm Kinh   12.07.1969 Hòa Đam 

115 Nguyễn Văn Cường Kinh   29.11.1985 Hòa Đam 



116 Nguyễn Văn Khiết Kinh   1/1/1962 Hòa Đam 

117 Phạm Thị Dung Kinh 1 01.01.1966 Hòa Đam 

118 Nguyễn Văn Mạnh Kinh   06.09.1983 Hòa Đam 

119 Nguyễn Văn Hội Kinh   31/12/1966 Hòa Đam 

120 Phạm Văn Sơn Kinh   01.12.1987 Hòa Đam 

121 Vũ Văn Thơm Kinh   04.10.1964 Hòa Đam 

122 Đỗ Văn Thiện Kinh   01.01.1968 Hòa Đam 

123 Nguyễn Văn Xuân Kinh   01.01.1969 Hòa Đam 

124 Trần Thị Kẻ Kinh 1 23.12.1967 Hòa Đam 

125 Vũ Văn Trai Kinh   16.02.1970 Hòa Đam 

126 Nguyễn Văn Chiến Kinh   02.03.1967 Hòa Đam 

127 Phạm Văn Hợp Kinh   25.07.1971 Hòa Đam 

128 Vũ Văn Ngọc Kinh   02.09.1973 Hòa Đam 

129 Võ Văn Thủy Kinh   01.01.1959 Hòa Đam 

130 Vũ Văn Hồng Kinh   01.01.1963 Hòa Đam 

131 Vũ Văn Hướng Kinh   08.10.1973 Hòa Đam 

132 Vũ Văn Thanh  Kinh   03.06.1979 Hòa Đam 

133 Vũ Xuân Tín Kinh   28.05.1967 Hòa Đam 

134 Vũ Văn Việt Kinh   02.11.1991 Hòa Đam 

135 Nguyễn Văn Trường Kinh   15.07.1970 Hòa Đam 

136 Vũ Văn Hoạt Kinh   01.01.1967 Hòa Đam 

137 Vũ Văn Vĩnh Kinh   27.01.1989 Hòa Đam 

138 Vũ Thị Đường Kinh 1 20.04.1978 Hòa Đam 

139 Vũ Văn Thịnh Kinh   05.10.1971 Hòa Đam 

140 Phạm Văn Mạnh Kinh   01.05.1968 Hòa Đam 

141 Phạm Văn Tuyên Kinh   06.02.1991 Hòa Đam 

142 Phạm Thị Nghĩa Kinh 1 08.01.1967 Hòa Đam 

143 Vũ Văn Khoa Kinh   01.01.1957 Hòa Đam 

144 Nguyễn Thị Thín Kinh 1 01.10.1965 Hòa Đam 

145 Vũ Văn Phông Kinh   01.01.1962 Hòa Đam 



146 Vũ Văn Thuyên Kinh   23.01.1985 Hòa Đam 

147 Nguyễn Ngọc Trường Kinh   09.10.1983 Hòa Đam 

148 Phạm Văn Doan Kinh   01.01.1972 Hòa Đam 

149 Nguyễn Văn Vĩnh Kinh   11.03.1988 Hòa Đam 

150 Nguyễn Văn Thắng  Kinh   15.03.1994 Hòa Đam 

151 Nguyễn Văn Thơi Kinh   05.10.1967 Hòa Đam 

152 Vũ Văn Dũng Kinh   15.06.1970 Hòa Đam 

153 Vũ Văn Thái Kinh   30.06.1987 Hòa Đam 

154 Vũ Văn Đo Kinh   01.01.1964 Hòa Đam 

155 Vũ Xuân Hồng Kinh   09.03.1964 Hòa Đam 

156 Phạm Thị Hùng Kinh 1 01.04.1975 Hòa Đam 

157 Phan Thanh Thủy Kinh 1 28.04.1987 Hòa Đam 

158 Vũ Văn Cường  Kinh   12.04.1982 Hòa Đam 

159 Vũ Văn Tuyên Kinh   28.06.1983 Hòa Đam 

160 Vũ Văn Dũng Kinh   01.03.1968 Hòa Đam 

161 Vũ Văn Đức Kinh   07.07.1971 Hòa Đam 

162 Vũ Văn Tấn Kinh   01.09.1968 Hòa Đam 

163 Vũ Ngọc Dũng Kinh   12.07.1970 Hòa Đam 

164 Vũ Văn Nhật Kinh   29.03.1967 Hòa Đam 

165 Vũ Văn Phương Kinh   19.09.1977 Hòa Đam 

166 Vũ Thị Ngoãn Kinh 1 08.06.1969 Hòa Đam 

167 Phạm Văn Doàn Kinh   01.01.1977 Hòa Đam 

168 Phạm Văn Tạo Kinh   01.01.1976 Hòa Đam 

169 Phạm Văn Lại Kinh   01.10.1974 Hòa Đam 

170 Nguyễn Văn Miễn Kinh   01.03.1966 Hòa Đam 

171 Vũ Văn Thảo Kinh   01.01.1966 Hòa Đam 

172 Nguyễn Văn Phú Kinh   01.01.1970 Hòa Đam 

173 Đỗ Văn Sơn Kinh   02/08/1974 Hòa Đam 

174 Đỗ Văn Hồng Kinh   21/11/1978 Hòa Đam 

175 Nguyễn Văn Thắng Kinh   16.07.1992 Hòa Đam 



176 Đỗ Xuân Mạnh Kinh   15.03.1983 Hòa Đam 

177 Vũ Văn Trong Kinh   24.03.1984 Hòa Đam 

178 Đỗ Xuân Tuấn Kinh   28/09/1994 Hòa Đam 

179 Lê Văn Thuấn Kinh   01/01/1978 Phúc Miếu 

180 Phạm Nhật Tăng Kinh   28.04.1969 Phúc Miếu 

181 Nguyễn Văn Đạt Kinh   27.05.1985 Phúc Miếu 

182 Trần Thị Hồng Kinh 1 09.11.1968 Phúc Miếu 

183 Nguyễn Văn Thía Kinh   01/01/1962 Phúc Miếu 

184 Nguyễn Văn Đọ Kinh   29.06.1966 Phúc Miếu 

185 Vũ Văn Minh Kinh   21.10.1989 Phúc Miếu 

186 Đào Hạnh Phúc Kinh   01.01.1960 Phúc Miếu 

187 Vũ Văn Phong Kinh   19.09.1984 Phúc Miếu 

188 Vũ Thị Liễu Kinh 1 13.12.1983 Phúc Miếu 

189 Nguễn Văn Tình Kinh   16.08.1969 Phúc Miếu 

190 Lê Văn Nghị  Kinh   20.10.1976 Phúc Miếu 

191 Nguyễn Thị Bình Kinh 1 10.12.1972 Phúc Miếu 

192 Lê Minh Hiền Kinh   10.10.1987 Phúc Miếu 

193 Nguyễn Văn Thông Kinh   05.06.1980 Phúc Miếu 

194 Lê Đình Hữu Kinh   18.04.1973 Phúc Miếu 

195 Lê Anh Minh Kinh   01.02.1982 Phúc Miếu 

196 Nguyễn Đăng Sáng Kinh   06.06.1990 Phúc Miếu 

197 Nguyễn Văn Động Kinh   10.11.1982 Phúc Miếu 

198 Phạm Văn Thiêm Kinh   29.09.1978 Phúc Miếu 

199 Nguyễn Văn Cung Kinh   15.07.1968 Phúc Miếu 

200 Nguyễn Văn Thuyết Kinh   01.01.1969 Phúc Miếu 

201 Phạm Văn Cảnh Kinh   10.08.1974 Phúc Miếu 

202 Nguyễn Văn Hoan Kinh   10.02.1966 Phúc Miếu 

203 Nguyễn Thị Minh Kinh 1 28.08.1979 Phúc Miếu 

204 Vũ Văn Vần Kinh   01.02.1968 Phúc Miếu 

205 Nguyễn Văn Hoạch Kinh   12.03.1970 Phúc Miếu 



206 Nguyễn Văn Chanh Kinh   15/08/1989 Phúc Miếu 

207 Lê Thành Trung Kinh   12.05.1983 Phúc Miếu 

208 Vũ Đình Sỹ Kinh   03.09.1979 Phúc Miếu 

209 Nguyễn Thanh Tuấn Kinh   8/8/1976 Phúc Miếu 

210 Đào Thị Hoa Kinh 1 08/03/1980 Phúc Miếu 

211 Lê Văn Toàn Kinh   18/09/1983 Phúc Miếu 

212 Phạm Quang Năng Kinh   10.05.1967 Phúc Thọ 

213 Phạm Thị Minh Kinh 1 09.02.1966 Phúc Thọ 

214 Phạm Quang Hường Kinh   01.01.1974 Phúc Thọ 

215 Hoàng Thị Điền Kinh 1 19/01/1965 Phúc Thọ 

216 Nguyễn Văn Dũng Kinh   01.07.1968 Phúc Thọ 

217 Phạm Quang Thanh Kinh   08.08.1978 Phúc Thọ 

218 Phạm Quang Bách Kinh   14.03.1963 Phúc Thọ 

219 Bùi Đức Thịnh Kinh   18.07.1971 Phúc Thọ 

220 Phạm Quang Công Kinh   10/6/1988 Phúc Thọ 

221 Nguyễn Đình Huấn Kinh   12.09.1972 Phúc Lai 

222 Nguyễn Văn Khảng Kinh   08.10.1970 Phúc Lai 

223 Lưu Đình Hiệp Kinh   04.08.1972 Phúc Lai 

224 Trương Minh Huấn Kinh   14/07/1974 Phúc Lai 

225 Lưu Đình Đắc Kinh   01.01.1964 Phúc Lai 

226 Nguyễn Đình Văn Kinh   18.01.1983 Phúc Lai 

227 Nguyễn Văn Thọ Kinh   28.09.1990 Phúc Lai 

228 Nguyễn Thị Minh Kinh 1 01.01.1967 Phúc Lai 

229 Nguyễn Văn Tỉnh Kinh   22.04.1969 Phúc Lai 

230 Lao Văn Trường Kinh   25.10.1970 Phúc Lai 

231 Nguyễn Văn Thỏa Kinh   01.01.1966 Phúc Lai 

232 Nguyễn Thị Thoan Kinh 1 10.02.1967 Phúc Lai 

233 Nguyễn Văn Thắng Kinh   13.09.1987 Phúc Lai 

234 Nguyễn Văn Nhất Kinh   12.01.1989 Phúc Lai 

235 Lưu Đình Huyên Kinh   10.08.1965 Phúc Lai 



236 Lưu Đình Diễn Kinh   27.02.1968 Phúc Lai 

237 Nguyễn Đình Chanh Kinh   01.01.1969 Phúc Lai 

238 Vũ Đức Thuận Kinh   08.12.1979 Phúc Lai 

239 Hoàng Văn Mua Kinh   26.01.1964 Phúc Lai 

240 Lưu Đình Quynh Kinh   10.10.1970 Phúc Lai 

241 Nguyễn Đức Thắng Kinh   02.06.1979 Phúc Lai 

242 Vũ Ngọc Thạch Kinh   02.09.1972 Phúc Lai 

243 Vũ Ngọc Thiển Kinh   17.05.1996 Phúc Lai 

244 Nguyễn Đình Lực Kinh   01.01.1968 Phúc Lai 

245 Lưu Đình Dậu Kinh   01.01.1969 Phúc Lai 

246 Lưu Đình Minh Kinh   10.03.1967 Phúc Lai 

247 Lưu Đình Huỳnh Kinh   10/03/1970 Phúc Lai 

248 Nguyễn Thị Tươi Kinh 1 01/10/1962 Phúc Lai 

249 Nguyễn Đình Hứa Kinh   24/01/1983 Phúc Lai 

250 Nguyễn Văn Du Kinh   01.01.1967 Phúc Lai 

251 Vũ Văn Hùng Kinh   01.01.1966 Phúc Lai 

252 Lưu Đình Phan Kinh   27.06.1990 Phúc Lai 

253 Lưu Đình Huy Kinh   01.01.1966 Phúc Lai 

254 Nguyễn Thị Nhừng Kinh 1 01.01.1967 Phúc Lai 

255 Vũ Đức Bừng Kinh   20.05.1961 Phúc Lai 

256 Vũ Văn Hồi Kinh   21.07.1971 Phúc Lai 

257 Nguyễn Văn Miền Kinh   02.11.1982 Phúc Lai 

258 Vũ Xuân Vĩnh Kinh   19/05/1966 Phúc Lai 

259 Lưu Đình Lâm Kinh   10/02/1986 Phúc Lai 

260 Nguyễn Văn Sen Kinh   5/10/1969 Phúc Lai 

261 Phạm Quang Vinh Kinh   12/8/1967 Phúc Lai 

262 Vũ Như Trịnh Kinh   12/8/1963 Phúc Lai 

263 Vũ Văn Lịnh Kinh   13/08/1969 Phúc Lai 

264 Nguyễn Văn Phan Kinh   26/07/1983 Phúc Lai 

265 Nguyễn Văn Thoáng Kinh   01.10.1991 Phúc Lai 



266 Nguyễn Văn Phương Kinh   13.08.1987 Phúc Lai 

267 Lưu Đình Thường Kinh   22/05/1989 Phúc Lai 

268 Đào Xuân Tĩnh Kinh   19/02/1964 Thuần Mỹ 

269 Đào Văn Bình Kinh   23.10.1981 Thuần Mỹ 

270 Đào Thị Bằng Kinh 1 22.06.1977 Thuần Mỹ 

271 Vũ Văn Sơn Kinh   11/09/1986 Thuần Mỹ 

272 Đào Văn Diễn Kinh   24.06.1983 Thuần Mỹ 

273 Nguyễn Văn Đạt Kinh   06.08.1965 Thuần Mỹ 

274 Đào Duy Tưởng Kinh   15/07/1983 Thuần Mỹ 

275 Nguyễn Văn Minh Kinh   05.05.1971 Thuần Mỹ 

276 Vũ Văn San Kinh   10.08.1962 Thuần Mỹ 

277 Nguyễn Văn Thanh Kinh   10.02.1969 Thuần Mỹ 

278 Vũ Thị Sơn Kinh 1 10.10.1965 Thuần Mỹ 

279 Vũ Thanh Toàn Kinh   10.05.1965 Thuần Mỹ 

280 Vũ Văn Thập Kinh   20.06.1967 Thuần Mỹ 

281 Nguyễn Văn Mạnh Kinh   01.01.1980 Thuần Mỹ 

282 Đào Văn Tuệ Kinh   10.07.1981 Thuần Mỹ 

283 Đào Đình Chung Kinh   04.01.1966 Thuần Mỹ 

284 Nguyễn Thị Làn Kinh 1 27.01.1957 Thuần Mỹ 

285 Đào Đình Bộ Kinh   01.01.1962 Thuần Mỹ 

286 Đào Đình Túc Kinh   01.01.1966 Thuần Mỹ 

287 Nguyễn Xuân Hảo Kinh   09.05.1966 Thuần Mỹ 

288 Đào Đình Huế Kinh   01.01.1968 Thuần Mỹ 

289 Đào Đình Sơn Kinh   03.11.1977 Thuần Mỹ 

290 Đào Đình Thu Kinh   05.05.1982 Thuần Mỹ 

291 Nguyễn Xuân Phúc Kinh   22.07.1964 Thuần Mỹ 

292 Nguyễn Đình Thanh Kinh   14.12.1973 Thuần Mỹ 

293 Đào Thị Hiên Kinh 1 01/01/1966 Thuần Mỹ 

294 Đào Mạnh Hùng Kinh   23.02.1983 Thuần Mỹ 

295 Vũ Thị Sâm Kinh 1 12/07/1972 Thuần Mỹ 



296 Lê Văn Hiệp Kinh   15/07/1972 Thuần Mỹ 

297 Vũ Văn Huy Kinh   01.12.1967 Thuần Mỹ 

298 Cao Thị Dân Kinh 1 20/12/1972 Thuần Mỹ 

299 Đào Thị Nhiên Kinh 1 01.01.1966 Thuần Mỹ 

300 Đào Đình Trung Kinh   01/01/1971 Thuần Mỹ 

301 Đào Đình Nam Kinh   10/07/1987 Thuần Mỹ 

302 Đào Đình Bí Kinh   01.01.1967 Thuần Mỹ 

303 Nguyễn Thị Xuân Kinh 1 16.08.1980 Thuần Mỹ 

304 Đào Văn Đoàn Kinh   10/12/1960 Thuần Mỹ 

305 Nguyễn Thị Năm Kinh 1 08.05.1971 Thuần Mỹ 

306 Nguyễn Văn Cảnh Kinh   05.08.1983 Thuần Mỹ 
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